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Thứ

Hoạt động
Thời gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ - Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, chào bố mẹ, cất 
- Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ

Tắm nắng,
thể dục sáng

50 - 60
phút

* Nội dung
- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra
- Tay: 2 tay giơ cao, đưa ra 
phía trước
- Lưng, bụng, lườn:Nghiêng 
người sang 2 bên.
- Chân: Đứng nhún chân

* Mục tiêu 
- Trẻ biết tập thuần thục  
các động tác theo nhạc
- Phát triển cơ chân, tay 
- Trẻ có ý thức tập luyện
* Chuẩn bị
- Sân tập sạch sẽ, an toàn.

Chơi, tập 
có chủ 
định

30 - 40 phút

Vận động
Lăn bóng với cô (18-24t); 

Tung bắt bóng cùng cô (24-36
TCVĐ: Đuổi bóng

Hoạt động với đồ vật
Xâu vòng màu xanh

Dạo chơi 
ngoài trời 35 - 40 phút

- Dạo chơi ngoài trời
- Trò chơi: Trời nắng trời mưa; Bóng tròn to, Chi chi chành 
- Chơi tự do: Chơi với sỏi, chơi với hột hạt, xâu vòng, chơi 

C
hơ

i -
 tậ

p

Chơi, tập 
ở các khu 
vực chơi

35 - 40 phút

* Nội  dung:
1. Góc thao tác vai: Khuấy 
bột cho em ăn
2. Góc VĐ: Kéo đẩy xe, đóng 
cọc bàn gỗ 
3. Góc HĐVĐV: Xâu vòng
4. Góc NT: Hát, đọc thơ trong 
chủ đề

* Mục tiêu:
- Trẻ bắt chước công việc 
của người lớn khuấy bột
- Trẻ chơi được với đồ chơi 
kéo đẩy xe, đóng cọc 
- Trẻ tập xâu các hạt vòng 
các màu khác nhau
- Trẻ biết hát, đọc thơ

Ăn trưa
50 - 60 phút

- Cô rửa tay rửa mặt cho trẻ, cho trẻ kê ghế ngồi vào  
- Trong khi ăn nhắc trẻ ăn gọn gàng, ăn hết suất ăn

Ngủ trưa 140 -150 ph - Cho trẻ vào giường đi ngủ, trong khi trẻ ngủ cô trông trẻ

Ăn phụ 20 - 30 phút - Cô động viên trẻ ăn ngoan, ăn hết suất
Chơi - tập

50 - 60 Phút
- Chơi với khối gỗ
- Chơi tự do ở các góc

- TCM: Gõ trống
- Chơi tự do ở các góc

Ăn chính 50 - 60 phút - Cho trẻ vệ sinh cá nhân - ăn chính chiều, cô động viên trẻ 
Trả trẻ 50 – 60 ph - Cô cho trẻ chơi với đồ chơi, xem tranh ảnh về tết trung 
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Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

cá nhân vào nơi quy định. Trò chuyện với trẻ về tết trung thu

* Tổ chức hoạt động
- Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi,chạy theo hiệu lệnh, chuyển 
đội hình đứng vòng tròn giãn cách đều nhau.
- Trọng động:  Cho trẻ tập các động tác bài tập phát triển chung.
- Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi trò chơi “con thỏ”. Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng

Văn học
Thơ : Câu trăng rằm

Âm nhạc
NDTT: NH: Rước đèn

TCAN: Vỗ tay to nhỏ

Trải nghiệm tết trung thu

Chành, nu na nu nống, kéo cưa lừa xẻ
với lá cây
 * Chuẩn bị:
- Bàn, ghế, búp bê, thìa, 
xong, bếp...
- Xe đồ chơi, cọc bàn gỗ, búa

- Hạt vòng, dây xâu
- Xắc xô, phách tre, trống

* Tổ chức hoạt động:
- Thỏa thuận trước khi chơi: Cô cho trẻ tự nhận vai chơi, 
góc chơi mình thích. TCTV: Bánh nướng, bánh dẻo
- Qúa trình chơi: Cô bao quát giúp đỡ trẻ biết cách chơi, 
động viên trẻ chơi đoàn kết, hướng dẫn trẻ tập nhập vai 
chơi, biết giữ gìn đồ chơi.
- Nhận xét: Cô nhận xét từng nhóm chơi, cho trẻ tập thu 
dọn đồ dùng đồ chơi khi chơi xong.

bàn, nhắc trẻ ngồi ngay ngắn, mời cô mời bạn trước khi ăn. 
động viên trẻ tự xúc.
ngủ để đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Đồng dao: Chi chi chành …
- Chơi tự do ở các góc

- Ôn VĐ: Lăn bóng với cô..
- Chơi tự do ở các góc 

- Chơi với bóng, nút chai
- Nhận xét, nêu gương BN

Ăn hết xuất, cô xúc cho trẻ chưa biết xúc cơm, động viên trẻ tự xúc cơm.
thu, cho trẻ đi vệ sinh, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày ở trường

Người lập                                      Tổ trưởng                         Ban Giám Hiệu

Trần Thị Thu Phương           Phạm Thị Hồng Phương             Lò Thị Chuyên
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